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TT Hạng mục công việc 

Mô tả 

chi 

tiết 

ĐVT 
Khối 

lương 

Ghi 

chú 

* Sân nền     
1 Vệ sinh dọn dẹp dụng cụ đồ chơi trước khi 

lát gạch 
 

Công 4,0000 
 

2 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, 

vữa XM M50, PCB40 
 

m2 619,0000 
 

3 Lát sân, nền đường vỉa hè bằng gạch 

Terrazzo 40x40x3cm, vữa XM M75, XM 

PCB40 
 

m2 619,0000 

 

* Tường rào, cỏng ngõ phía Nam:  0    
4 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  tường, trụ, 

cột 
 

m2 175,0300 
 

5 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả 

bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 
 

m2 175,0300 
 

6 Tháo dỡ cửa bằng thủ công  m2 8,6900  
7 Sản xuất và lắp dựng cửa cổng  m2 8,6900  
* Nhà ăn phía Bắc:  0    
8 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ  m2 25,5520  
9 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 3cm, 

vữa XM M75, PCB40 
 

m2 25,5520 
 

10 Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô 

văng 
 

m2 25,5520 
 

11 Tháo dỡ tấm lợp - Tôn  100m2 0,7332  
12 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài 

bất kỳ, dày 0,45mm 
 

100m2 0,7332 
 

13 Tole úp nóc + diềm mái  md 24,2000  
14 Tháo dỡ cửa bằng thủ công  m2 28,9200  
15 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt -  kim loại  m2 39,7200  
16 Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 

nước phủ  
 

1m2 39,7200 
 

17 Cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhôm Xingfa hệ 55 

trong nước, nhôm Đại Tân Thành, Trường 

Thành, Tín Đạt... , độ dày 1,4mm, kính 

cường lực 8mm 

 

m2 3,6000 

 

18 Sản xuất và lắp dựng khung hoa sắt loại 

14x14x1,2mm 
 

m2 3,6000 
 

19 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ  m2 25,9200  
20 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết 

diện gạch ≤0,25m2, vữa XM PCB40 M75 
 

m2 25,9200 
 

21 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  tường, trụ, 

cột (trong nhà) 
 

m2 93,3600 
 



22 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  xà dầm, trần 

(trong nhà) 
 

m2 44,8400 
 

23 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  tường, trụ, 

cột (ngoài nhà) 
 

m2 109,3500 
 

24 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  xà dầm, trần 

(ngoài nhà) 
 

m2 48,3200 
 

25 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả 

bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 
 

m2 138,2000 
 

26 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả 

bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 
 

m2 157,6700 
 

27 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao 

≤16m 
 

100m2 0,6106 
 

* Khu chế biến thực phẩm sống  0    
28 Tháo dỡ tấm lợp - Tôn  100m2 0,2587  
29 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài 

bất kỳ, dày 0,45mm 
 

100m2 0,2587 
 

30 Tole úp nóc + diềm mái  md 16,2000  
31 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  tường, trụ, 

cột (trong nhà) 
 

m2 67,0800 
 

32 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  tường, trụ, 

cột (ngoài nhà) 
 

m2 55,3200 
 

33 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt -  xà dầm, trần 

(ngoài nhà) 
 

m2 4,7200 
 

34 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả 

bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 
 

m2 67,0800 
 

35 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả 

bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 
 

m2 60,0400 
 

36 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao 

≤16m 
 

100m2 0,5640 
 

* Các lớp học (Lớp Mầm A, Chối A, Lá A):  0    
37 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ  m2 103,8600  
38 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết 

diện gạch ≤0,25m2, vữa XM PCB40 M75  
m2 103,8600 

 

 

 

 


